
SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP GIÁ

1 Tiếng Việt 1, tập 1 (Kết nối) 26.000        

2 Tiếng Việt 1, tập 2 (Kết nối) 25.000        

3 Toán 1, tập 1 (Kết nối) 16.000        

4 Toán 1, tập 2 (Kết nối) 15.000        

5 Đạo đức 1 (Kết nối) 10.000        

6 Tự nhiên và Xã hội 1 (Kết nối) 17.000        

7 Âm nhạc 1 (Kết nối) 8.000          

8 Mĩ thuật 1 (Vì sự bình đẳng) 15.000        

9 Hoạt động trải nghiệm 1 (Kết nối) 13.000        

10 Tập viết 1, tập 1 (Kết nối) 9.000          

11 Tập viết 1, tập 2 (Kết nối) 8.000          

12

TLCĐ GD nếp sống VMTL cho học sinh Hà Nội - 

Lớp 1
15.000        

13 Giáo dục An toàn giao thông - Lớp 1 12.000        

SÁCH TIẾNG ANH

1 Tiếng Anh 1 i-Learn Smart Start 1 Student's Book 78.000

2 Tiếng Anh 1 i-Learn Smart Start 1 WorkBook 68.000

SÁCH TỰ CHỌN

1 Toán 1, tập 1 - Dành cho buổi học thứ hai (Bộ kết nối) 29.000

2 Toán 1, tập 2 - Dành cho buổi học thứ hai (Bộ kết nối) 29.000

3 Tiếng Việt 1, tập 1 - Dành cho buổi học thứ hai (Bộ kết nối) 33.000

4 Tiếng Việt 1, tập 2 - Dành cho buổi học thứ hai (Bộ kết nối) 33.000
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TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY

SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP GIÁ

1 Tiếng Việt 2, tập 1 (Kết nối) 21.000        

2 Tiếng Việt 2, tập 2 (Kết nối) 21.000        

3 Toán 2, tập 1 (Kết nối) 19.000        

4 Toán 2, tập 2 (Kết nối) 19.000        

5 Đạo đức 2 (Kết nối) 10.000        

6 Tự nhiên và Xã hội 2 (Kết nối) 16.000        

7 Hoạt động trải nghiệm 2 (Kết nối) 14.000        

8 Âm nhạc 2 (Kết nối) 8.000          

9 Mĩ thuật 2 (Chân trời) 11.000        

10 Tập viết 2, tập 1 (Kết nối) 7.000          

11 Tập viết 2, tập 2 (Kết nối) 6.000          

12
Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 1 (Kết nối) 14.000        

13 Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2 (Kết nối) 14.000        

14 Vở bài tập Toán 2, tập 1 (Kết nối) 20.000        

15 Vở bài tập Toán 2, tập 2 (Kết nối) 19.000        

16 TLCĐ GD nếp sống VMTL cho học sinh Hà Nội - Lớp 2 17.000        

17 Giáo dục An toàn giao thông - Lớp 2 12.000        

SÁCH TIẾNG ANH

1 Tiếng Anh 2 i-Learn Smart Start - Student's Book 78.000

2 Tiếng Anh 2 i-Learn Smart Start - WorkBook 68.000

SÁCH TỰ CHỌN

1 Tiếng Việt 2, tập 1 - Dành cho buổi học thứ hai (Bộ kết nối) 33.000

2 Tiếng Việt 2, tập 2 - Dành cho buổi học thứ hai (Bộ kết nối) 33.000

3 Toán 2, tập 1 - Dành cho buổi học thứ hai (Bộ kết nối) 29.000

4 Toán 2, tập 2 - Dành cho buổi học thứ hai (Bộ kết nối) 29.000
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TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY

SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP GIÁ

1 Tiếng Việt 3, tập 1 (Kết nối) 21.000        

2 Tiếng Việt 3, tập 2 (Kết nối) 20.000        

3 Toán 3, tập 1 (Kết nối) 17.000        

4 Toán 3, tập 2 (Kết nối) 18.000        

5 Đạo Đức 3 (Kết nối) 9.000          

6 Tự nhiên và Xã hội 3 (Kết nối) 17.000        

7 Tin học 3 (Đại học Vinh) 16.000        

8 Công nghệ 3 (Kết nối) 9.000          

9 Âm nhạc 3 (Kết nối) 9.000          

10 Mĩ thuật 3 (Chân trời sáng tạo bản 1) 11.000        

11 Hoạt động trải nghiệm 3 (Kết nối) 16.000        

12
Tập viết 3, tập 1 (Kết nối) 6.000          

13 Tập viết 3, tập 2 (Kết nối) 6.000          

CỘNG 175.000          

1 Tiếng Anh 3 i-Learn Smart Start Student's Book 88.000

2 Tiếng Anh 3 i-Learn Smart Start WorkBook 78.000

CỘNG 166.000          

1 Toán 3, tập 1 - Dành cho buổi học thứ hai (Bộ kết nối) 30.000

2 Toán 3, tập 2 - Dành cho buổi học thứ hai (Bộ kết nối) 30.000

3 Tiếng Việt 3, tập 1 - Dành cho buổi học thứ hai (Bộ kết nối) 32.000

4 Tiếng Việt 3, tập 2 - Dành cho buổi học thứ hai (Bộ kết nối) 32.000
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TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY

SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP

1 Tiếng Việt 4, tập 1 (Kết nối) 20.000        

2 Tiếng Việt 4, tập 2 (Kết nối) 20.000        

3 Toán 4, tập 1 (Kết nối) 18.000        

4 Toán 4, tập 2 (Kết nối) 17.000        

5 Đạo đức 4 (Kết nối) 9.000          

6 Lịch sử và Địa lí 4 (Kết nối) 17.000        

7 Khoa học 4 (Kết nối) 17.000        

8 Tin học 4 (Đại học Vinh) 19.000        

9 Công nghệ 4 (Kết nối) 8.000          

10 Âm nhạc 4 (Kết nối) 10.000        

11 Mĩ thuật 4 (Chân trời sáng tạo - bản 1) 11.000        

12
Hoạt động trải nghiệm 4 (Kết Nối) 14.000        

SÁCH TIẾNG ANH

1 Tiếng Anh 4 i-Learn Smart Start Student's Book 88.000

2 Tiếng Anh 4 i-Learn Smart Start WorkBook 78.000

SÁCH TỰ CHỌN

1 Toán 4, tập 1 - Dành cho buổi học thứ hai (Bộ kết nối) 32.000

2 Toán 4, tập 2 - Dành cho buổi học thứ hai (Bộ kết nối) 30.000

3 Tiếng Việt 4, tập 1 - Dành cho buổi học thứ hai (Bộ kết nối) 32.000

4 Tiếng Việt 4, tập 2 - Dành cho buổi học thứ hai (Bộ kết nối) 30.000

ĐỒ DÙNG

1 Bộ toán 4 50.000        

2 Bộ thủ công 4,5 80.000        

3 Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật 4,5 80.000        
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TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY

SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP GIÁ

1 Tiếng Việt 5, tập 1 (Kết nối) 22.000          

2 Tiếng Việt 5, tập 2 (Kết nối) 21.000          

3 Toán 5, tập 1 (Kết nối) 19.000          

4 Toán 5, tập 2 (Kết nối) 18.000          

5 Đạo đức 5 (Kết nối) 9.000            

6 Lịch sử và Địa lí 5 (Kết nối) 16.000          

7 Khoa học 5 (Kết nối) 16.000          

8 Tin học 5 (Đại học Vinh) 19.000          

9 Công nghệ 5 (Kết nối) 7.000            

10 Âm nhạc 5 (Kết nối) 10.000          

11 Mĩ thuật 5 (Chân trời sáng tạo bản 1) 11.000          

12
Hoạt động trải nghiệm 5 (Kết Nối) 14.000          

SÁCH TIẾNG ANH

1 Tiếng Anh I i-Learn Smart Start 5 Student's Book 88.000

2 Tiếng Anh I i-Learn Smart Start 5 WorkBook 78.000

SÁCH TỰ CHỌN

1 Tiếng Việt (Dành cho buổi học thứ hai) lớp 5 – Tập 1 32.000

2 Tiếng Việt (Dành cho buổi học thứ hai) lớp 5 – Tập 2 32.000

3 Toán (Dành cho buổi học thứ hai) lớp 5 – Tập 1 32.000

4 Toán (Dành cho buổi học thứ hai) lớp 5 – Tập 2 32.000

DANH MỤC SÁCH LỚP 5


